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UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BỜ Y 

BTC ĐẠI HỘI TDTT 

LẦN I-NĂM 2025 

 

Số:        /ĐL-BTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bờ Y, ngày        tháng      năm 2025 

ĐIỀU LỆ  

Đại hội Thể dục thể thao xã Bờ Y lần thứ I, năm 2025 

 

Căn cứ Kế hoạch số 808 /KH-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân xã Bờ Y về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Bờ Y lần thứ I, năm 

2025 và tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, năm 2026; 

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân xã 

Bờ Y về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Bờ Y lần thứ I, năm 

2025, (Ban Tổ chức); 

Ban Tổ chức ban hành Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao (Viết tắt là Đại hội 

TDTT) xã Bờ Y lần thứ I, năm 2025, như sau: 

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia Đại hội 

- Vận động viên (VĐV) là công dân Việt Nam, từ 17 tuổi trở lên (sinh từ năm 

2008 trở về trước) thường trú tại xã Bờ Y hoặc đang công tác tại các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang thuộc xã; các đơn vị đóng chân trên 

địa bàn xã; học sinh, học viên đang học tập tại các trường học trên địa bàn xã, tự cam 

kết có đủ sức khỏe, tự nguyện đăng ký theo đoàn và tuân thủ Điều lệ Đại hội TDTT;  

- Đối với VĐV là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải thuộc 

biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc ký hợp đồng làm việc); đối với VĐV 

các thành phần khác phải có căn cước công dân hoặc các giấy tờ tùy thân hợp lệ để 

xuất trình với Ban Tổ chức, Tổ trọng tài khi có khiếu nại hoặc tranh chấp VĐV. 

- Thủ trưởng các đơn vị, thôn trưởng, tổ dân phố trên địa bàn xã quyết định 

thành lập và chịu trách nhiệm tính hợp lệ về thành phần, danh sách Đoàn thể thao của 

thôn, TDP, đơn vị mình. 

- Mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu duy nhất cho 01 Đoàn thể thao trong suốt 

quá trình diễn ra Đại hội. Nếu không được cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố triệu tập 

tham gia Đại hội, VĐV có quyền đăng ký thi đấu cho một đoàn thể thao khác (phải 

báo cho cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố chủ quản biết). 

2. Hồ sơ đăng ký tham gia Đại hội 

2.1. Đăng ký thi đấu 
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- Các cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố thành lập các Đoàn thể thao để tham 

gia Đại hội TDTT xã Bờ Y lần thứ I, năm 2025 theo Kế hoạch số 808 /KH-UBND, 

ngày17/9/2025 của UBND xã Bờ Y (theo Phụ lục 2). 

- Số lượng VĐV đăng ký cho từng môn, nội dung thi đấu và thời gian đăng ký 

thi đấu các môn thể thao được quy định cụ thể trong Điều lệ thi đấu từng môn. 

- Mỗi VĐV được đăng ký thi đấu nhiều môn trong Đại hội (nhưng không trùng 

thời gian tổ chức thi đấu các môn); trong mỗi môn, một VĐV thi đấu không quá 02 

nội dung. 

2.2. Hồ sơ đăng ký 

- Danh sách đăng ký Đoàn thể thao tham gia thi đấu theo quy định Điều lệ thi 

đấu từng môn, có xác nhận của thôn, tổ dân phố và đơn vị (có mẫu gửi kèm). 

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để thi đấu thể thao do cơ quan y tế có thẩm 

quyền cấp hoặc bản cam kết tự chịu trách nhiệm tình trạng sức khỏe của từng VĐV, 

có sự xác nhận của Trưởng đoàn thể thao.      

2.3. Nơi nhận hồ sơ đăng ký 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao – Du lịch và Truyền 

thông, số 45, đường Hai Bà Trưng, xã Bờ Y hoặc qua hệ thống thông tin điện tử (liên 

hệ trực tiếp gặp ông Đinh Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT-DL&TT xã 

hướng dẫn cụ thể, số điện thoại: 0905275517). 

3. Nội dung, thời gian, địa điểm thi đấu 

3.1. Số môn và nội dung thi đấu: Đại hội TDTT xã Bờ Y lần thứ I, năm 2025 

có 08 môn với 16 nội dung thi đấu và cách tính điểm xếp hạng toàn đoàn (Chi tiết tại 

Phụ lục 1 kèm theo). 

3.2. Thời gian: Đại hội TDTT xã Bờ Y lần thứ I, năm 2025 sẽ tổ chức thi đấu 

thành 02 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Thi đấu trước lễ Khai mạc Đại hội, bắt đầu từ tháng 10/2025 và 

kết thúc trước ngày 15/11/2025. 

- Giai đoạn 2: Thi đấu sau lễ Khai mạc Đại hội (từ ngày 26/11 đến hết ngày 

28/11/2025). 

(Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo) 

3.3. Địa điểm thi đấu: Tuỳ vào tính chất của môn, nội dung thi đấu và điều 

kiện cơ sở vật chất, Ban Tổ chức sẽ quyết định địa điểm thi đấu phù hợp và thông báo 

để các đoàn thể thao biết, chủ động trong công tác chuẩn bị và tham gia thi đấu. 

4. Khen thưởng, kỷ luật và khiếu nại 

4.1. Khen thưởng 
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- Giải thưởng: Ban Tổ chức trao Huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các thứ 

hạng: Nhất, Nhì, Ba kèm theo tiền thưởng ở các nội dung thi đấu tại Đại hội. Đề nghị 

Chủ tịch UBND xã Bờ Y tặng Giấy khen thành tích toàn Đoàn cho các thứ hạng: 

Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích (Chi tiết tại Phụ lục 01); 

- Khen thưởng: Kết thúc Đại hội, Ban Tổ chức đề nghị Chủ tịch UBND xã Bờ 

Y xét, tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham 

mưu, tổ chức Đại hội; 

4.2. Kỷ luật: Trong quá trình tham gia các hoạt động chính thức tại Đại hội, 

tập thể, cá nhân có những hành động phi thể thao, vi phạm Luật, Điều lệ và các quy 

định của Ban Tổ chức... tùy theo mức độ lỗi, Trọng tài, Ban tổ chức sẽ có hình thức 

xử lý kỷ luật thích hợp (nhắc nhở, cảnh cáo, truất quyền thi đấu, gửi thông báo về 

địa phương, cơ quan, đơn vị). 

4.3. Khiếu nại 

- Khiếu nại về vận động viên tham gia Đại hội: Ban Tổ chức (BTC) ưu tiên cho 

các đoàn tự thỏa thuận và thống nhất bằng văn bản có sự chứng kiến của đại diện 

BTC. Nếu các đoàn không tự thỏa thuận được, BTC căn cứ theo Điều lệ Đại hội để 

xử lý; 

- Căn cứ Luật, Điều lệ thi đấu của từng môn, Trọng tài xem xét giải quyết 

khiếu nại về chuyên môn trong từng trận đấu cụ thể; Trọng tài xử lý khiếu nại ngay 

tại chỗ, trường hợp vượt thẩm quyền, Trọng tài xin ý kiến của Ban Tổ chức để xử lý, 

sau khi Trọng tài xử lý khiếu nại, trận đấu phải được tiếp tục diễn ra cho đến khi kết 

thúc. 

- Chỉ có Trưởng đoàn hoặc Huấn luyện viên trưởng mới có quyền khiếu nại với 

Ban Tổ chức khi có sự việc liên quan xảy ra trong Đại hội và phải bằng văn bản gửi 

về cho Ban Tổ chức trong chậm nhất 15 phút kể từ lúc có sự việc xảy ra, để BTC xem 

xét, giải quyết theo thẩm quyền. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối 

cùng. 

II. ĐIỀU LỆ CÁC MÔN THI ĐẤU (Trước Lễ khai mạc ) 

A. MÔN BÓNG ĐÁ NAM (5 người) 

1. Thời gian, địa điểm và thể thức thi đấu:  

- Thời gian: Thi đấu từ ngày 09/10/2025 đến ngày 14/10/2025.  

- Địa điểm thi đấu: Nhà Văn hóa – Thể thao, số 45, đường Hai Bà Trưng, xã 

Bờ Y. 

- Họp chuyên môn: Vào lúc 8h30 ngày 06/10/2025 tại Nhà Văn hóa – Thể 

thao, số 45, đường Hai Bà Trưng, xã Bờ Y. Thành phần dự họp: Trưởng đoàn thể 

thao hoặc Huấn luyện viên của đội bóng (thay cho giấy mời). 

2. Thủ tục đăng ký thi đấu 
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- Mỗi Đoàn thể thao chỉ được đăng ký 01 đội bóng. Danh sách đăng ký đội 

bóng phải có xác nhận của Trưởng đoàn thể thao, trong đó có 01 Trưởng đoàn, 01 

Huấn luyện viên, 01 Săn sóc viên và không quá 12 VĐV (theo mẫu). 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao – Du lịch và Truyền 

thông, số 45, đường Hai Bà Trưng, xã Bờ Y hoặc qua hệ thống thông tin điện tử. 

- Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất đến 16h00 ngày 05/10/2025 (chiều Chủ 

nhật). 

3. Nội dung, thể thức: 

 - Nội dung: Thi đấu Bóng đá nam 5 người. 

- Thể thức: Tuỳ theo số đội đăng ký tham gia, BTC sẽ quyết định thể thức thi 

đấu phù hợp. 

 - BTC chỉ tổ chức thi đấu khi có ít nhất 6 Đoàn thể thao trở lên đăng ký. 

4. Tính điểm, xếp hạng các trận đấu vòng bảng, vòng tròn: 

- Tính điểm trận: Trận thắng, đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm; trận hoà 

mỗi đội được 1 điểm; bỏ cuộc 0 điểm. 

- Xếp hạng: Đội có số trận thắng nhiều hơn, xếp trên. Nếu có hai đội trở lên có 

số trận thắng bằng nhau thì thứ tự xếp hạng ưu tiên như sau: (1) Đội có điểm trận cao 

hơn xếp trên; (2) Hiệu số của tổng số bàn thắng - tổng bàn thua; (3) Tổng số bàn 

thắng; (4) Trận đối đầu trực tiếp; (5) Bốc thăm. 

5. Qui định khác 

- Luật: Áp dụng Luật thi đấu Bóng đá Mini 5 người hiện hành. 

- Thời gian thi đấu: Mỗi trận đấu gồm 02 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, nghỉ giữa 

hiệp 10 phút. 

- Các trận thi đấu ở vòng đấu loại trực tiếp, tranh huy chương Đồng và Chung 

kết, nếu hai đội hòa nhau trong hai hiệp chính sẽ thi đấu luân lưu 6m để xác định đội 

thắng (không thi đấu hiệp phụ). 

 - Giày thi đấu và phụ kiện bảo hộ: VĐV đi giày da đế mềm hoặc tương tự; đế 

có đinh hoặc núm mềm; VĐV phải đeo phụ kiện bịt ống chân và tất dài che phủ khi 

tham gia thi đấu. 

 - Trang phục: Mỗi đội bóng phải có ít nhất 02 bộ trang phục thi đấu bóng đá 

khác màu; áo, quần, tất mỗi đội phải đồng bộ, đồng màu và một VĐV phải mang một 

số áo cố định trong suốt quá trình tham gia giải, các thủ môn phải mặc áo khác màu 

và khác số của đội mình. 

 - Bóng thi đấu: Do BTC cung cấp, bóng số 4 nhãn hiệu Động lực. 

B. MÔN BÓNG CHUYỀN NỮ (6 người ) 

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Thi đấu từ ngày 17/10/2025 đến ngày 21/10/2025.  
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- Địa điểm thi đấu: Nhà Văn hoá-Thể thao xã Bờ Y, số 45, đường Hai Bà 

Trưng, xã Bờ Y, 

- Họp chuyên môn: Vào lúc 8h30’ ngày 06/10/2025 tại Trung tâm Văn hóa – 

Thể thao-Du lịch và Truyền thông, số 45, đường Hai Bà Trưng, xã Bờ Y. Thành phần 

dự họp: Trưởng đoàn thể thao hoặc Huấn luyện viên của đội bóng (thay cho giấy 

mời). 

2. Thủ tục đăng ký thi đấu 

- Mỗi Đoàn thể thao chỉ được đăng ký 01 đội bóng. Danh sách đăng ký đội 

bóng phải có xác nhận của Trưởng đoàn thể thao, trong đó có 01 Trưởng đoàn, 01 

Huấn luyện viên, 01 Săn sóc viên và không quá 12 VĐV (theo mẫu). 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao – Du lịch và Truyền 

thông, số 45, đường Hai Bà Trưng, xã Bờ Y hoặc qua hệ thống thông tin điện tử. 

- Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất đến 16h00 ngày 05/10/2025 (chiều Chủ 

nhật). 

3. Nội dung, thể thức: 

 - Nội dung: Thi đấu Bóng chuyền nữ (6 người ).  

- Thể thức: Tuỳ theo số đội đăng ký tham gia, BTC sẽ quyết định thể thức thi 

đấu cho phù hợp.  

 - BTC chỉ tổ chức thi đấu khi có ít nhất 6 Đoàn thể thao trở lên đăng ký. 

4. Tính điểm, xếp hạng các trận đấu vòng bảng, vòng tròn: 

+ Tính điểm trận: Trận thắng với tỷ số tuyệt đối (2-0). Đội thắng được 03 

điểm, đội thua được 0 điểm; Trận thắng với tỷ số 2 - 1. Đội thắng được 02 điểm, đội 

thua được 01 điểm. Bỏ cuộc: 0 điểm.  

+ Xếp hạng: Đội có nhiều trận thắng hơn, xếp trên. Nếu có từ hai đội có tổng 

số trận thắng bằng nhau, thì xếp hạng theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) Đội có tổng số 

điểm trận nhiều hơn; (2) Hiệu số của tổng hiệp thắng - tổng hiệp thua; (3) Hiệu số của 

tổng quả thắng - tổng quả thua; (4) Trận đối đầu trực tiếp; (5) Bốc thăm. 

5. Qui định khác: 

- Luật: Áp dụng Luật thi đấu Bóng chuyền hiện hành và các điều luật bổ sung. 

- Các trận thi đấu ở vòng bảng, vòng Tứ kết (nếu có) thi đấu 3 hiệp thắng 2; 

các trận đấu bán kết, tranh huy chương Đồng và Chung kết thi đấu 5 hiệp thắng 3; 

 - Trang phục: Mỗi đội bóng phải có ít nhất 02 bộ trang phục thi đấu khác màu, 

mỗi VĐV mang 01 số áo cố định trong suốt quá trình thi đấu giải. Vận động viên 

phải mang giày trong suốt quá trình thi đấu. 

 - Bóng thi đấu: Bóng Động lực Hunter 3 màu. 

C . MÔN BÓNG BÀN 

1. Thời gian, địa điểm: 
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- Thời gian: Thi đấu từ ngày 25/10/2025 đến ngày 26/10/2025.  

- Địa điểm thi đấu: Nhà Văn hoá-Thể thao xã Bờ Y, số 45, đường Hai Bà 

Trưng, xã Bờ Y. 

- Họp chuyên môn: Vào lúc 8h30’ ngày 23/10/2025 tại Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao, số 45, đường Hai Bà Trưng, xã Bờ Y. Thành phần dự họp: Trưởng đoàn thể 

thao hoặc Huấn luyện viên của đội bóng (thay cho giấy mời). 

2. Nội dung,  thể thức, luật thi đấu 

 - Nội dung: Tổ chức thi đấu 02 nội dung: Đôi nam và Đôi nam, nữ.  

 - Thể thức: Tuỳ theo số lượng đôi VĐV đăng ký, BTC sẽ quyết định thể thức 

thi đấu phù hợp. Mỗi trận đấu thi đấu 5 hiệp, thắng 3. 

- Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu bóng bàn hiện hành. 

- BTC chỉ tổ chức thi đấu khi có từ 4 đoàn đăng ký với ít nhất có 6 đôi vận 

động viên thi đấu ở mỗi nội dung trở lên. 

3. Cách tính điểm và xếp hạng trong thi đấu vòng bảng, vòng tròn 

 - Tính điểm trận: Trận thắng tỷ số tuyệt đối (3-0), bên thắng 3 điểm, thua 0 

điểm; Trận thắng tỷ số 3-1 và 3-2, bên thắng 2 điểm, thua 1 điểm. Bỏ cuộc 0 điểm. 

 - Xếp hạng: Đôi có nhiều trận thắng hơn, xếp trên. Nếu có từ 2 đôi trở lên có số 

trận thắng bằng nhau thì xếp theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) Điểm trận cao hơn; (2) 

Tổng số ván thắng - tổng số ván thua; (3) Tổng số quả thắng -  tổng số quả thua; (4) 

Trận đối đầu trực tiếp; (5) Bốc thăm . 

 4. Đăng ký thi đấu 

- Mỗi đoàn được đăng ký không quá 2 đôi vận động viên cho mỗi nội dung thi 

đấu. Danh sách đăng ký có xác nhận của Trưởng đoàn thể thao, gồm Trưởng đoàn, 

Huấn luyện viên, Săn sóc viên và Vận động viên theo các nội dung thi đấu. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm VH-TT-DL&TT, số 45, đường Hai Bà 

Trưng, xã Bờ Y hoặc qua hệ thống thông tin điện tử. 

- Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất đến 16h00 ngày 22/10/2025. 

         5. Qui định khác 

 - Trong quá trình thi đấu nếu có đôi VĐV bỏ cuộc thì xóa bỏ toàn bộ kết quả 

đạt được của đôi VĐV đó và không được tham gia thi đấu tiếp. 

 - VĐV tự trang bị vợt thi đấu và bóng khởi động; 

 - VĐV mặc trang phục, đi giày thể thao phù hợp trong thi đấu bộ môn bóng 

bàn, khuyến khích các đôi mặc đồng phục khi thi đấu; 

 - Bóng thi đấu: Bóng 3 sao màu trắng 40+. 

       D. MÔN VIỆT DÃ 

1. Thời gian, địa điểm thi đấu 
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- Thời gian: Từ 07h30’, ngày 04/11/2025 (sáng thứ Ba); 

- Địa điểm thi đấu: Nhà Văn hoá-Thể thao xã Bờ Y, số 45, đường Hai Bà 

Trưng, xã Bờ Y. 

- Họp chuyên môn: Vào lúc 8h30’ ngày 31/10/2025 tại Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao, số 45, đường Hai Bà Trưng, xã Bờ Y. Thành phần dự họp: Trưởng đoàn thể 

thao hoặc Huấn luyện viên của đội bóng (thay cho giấy mời). 

2. Nội dung và đường chạy   

     - Nội dung: Chạy 5.000m nam và 3.000m nữ.  

- Sơ đồ đường chạy: Xuất phát tại Cổng Nhà Văn hoá-Thể thao, đường Hai Bà 

Trưng -> Lê Lợi -> Tô Vĩnh Diện -> Nguyễn Thị Minh Khai -> Hai Bà Trưng -> về 

Đích tại Cổng Nhà Văn hoá-Thể thao. 

- Số vòng chạy: Cự ly 5.000m, chạy 05 (năm) vòng. Cự ly 3.000m, chạy 03 

(ba) vòng. 

3. Tính chất thi đấu: Tranh thành tích cá nhân nam, nữ. 

4. Đăng ký thi đấu:  

Mỗi đoàn được đăng ký không quá 05 (năm) vận động viên cho mỗi nội dung 

thi đấu. Danh sách đăng ký có xác nhận của Trưởng đoàn thể thao, gồm Trưởng 

đoàn, Huấn luyện viên, Săn sóc viên và Vận động viên theo các nội dung thi đấu. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm VH-TT-DL&TT, số 45, đường Hai Bà 

Trưng, xã Bờ Y hoặc qua hệ thống thông tin điện tử. 

- Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất đến 16h00 ngày 30/10/2025. 

5. Các quy định khác 

- Luật thi đấu: Áp dụng theo Luật thi đấu hiện hành. 

- Xếp hạng: Theo thứ tự về đích của từng vận động viên ở mỗi nội dung thi 

đấu. 

- Trang phục, giày thi đấu các vận động viên tự trang bị phù hợp;  

- BTC cấp số đeo cho các VĐV khi tham gia thi đấu. 

 E. MÔN CẦU LÔNG 

1. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Thi đấu từ ngày 06/11/2025 đến ngày 09/11/2025.  

- Địa điểm thi đấu: Nhà Văn hoá-Thể thao xã Bờ Y, số 45, đường Hai Bà 

Trưng, xã Bờ Y. 

 - Họp chuyên môn: Vào lúc 14h30’ ngày 04/11/2025 tại Nhà Văn hoá-Thể 

thao, số 45, đường Hai Bà Trưng, xã Bờ Y. Thành phần hop: Mời trưởng đoàn hoặc 

huấn luyện viên của các đoàn (thay cho giấy mời). 

2. Nội dung, thể thức, Luật thi đấu. 
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 - Nội dung: Tổ chức thi đấu các nội dung Đôi nam và Đôi nam - nữ ở 2 nhóm 

tuổi:  

+ Nhóm 1-Từ 40 tuổi trở lên (sinh từ năm 1985 trở về trước); 

+ Nhóm 2-Dưới 40 tuổi (sinh từ năm 1986 đến 2008); 

- Thể thức: Căn cứ vào số lượng đôi VĐV đăng ký thi đấu, BTC sẽ quyết định 

thể thức thi đấu phù hợp. Mỗi trận thi đấu 03 hiệp, thắng 2. 

- Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Cầu lông hiện hành. 

- BTC chỉ tổ chức thi đấu khi có từ 4 đoàn đăng ký với ít nhất có 6 đôi vận 

động viên thi đấu ở mỗi nội dung trở lên; 

3. Đăng ký thi đấu: 

- Mỗi đoàn được đăng ký không quá 2 đôi vận động viên cho mỗi nội dung thi 

đấu. Danh sách đăng ký có xác nhận của Trưởng đoàn thể thao, gồm Trưởng đoàn, 

Huấn luyện viên, Săn sóc viên và Vận động viên theo các nội dung thi đấu. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm VH-TT-DL&TT, số 45, đường Hai Bà 

Trưng, xã Bờ Y hoặc qua hệ thống thông tin điện tử. 

- Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất đến 16h00 ngày 03/11/2025. 

         4. Tính điểm, xếp hạng thi đấu vòng tròn, vòng bảng 

- Tính điểm trận: Thắng tỷ số 2 – 0, đội thắng 3 điểm, thua 0 điểm; Thắng tỷ số 

2 -1, đội thắng 2, thua 1 điểm. Bỏ cuộc 0 điểm.    

- Xếp hạng: Đội có nhiều trận thắng hơn, xếp trên. Nếu có từ hai đôi có số trận 

thắng bằng nhau, thì xếp hạng theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) Đôi có tổng số điểm 

trận nhiều hơn; (2) Tổng hiệp thắng - tổng hiệp thua; (3) Tổng quả thắng - tổng quả 

thua; (4) Trận đối đầu trực tiếp; (5) Bốc thăm. 

5. Qui định khác 

- Các VĐV phải đăng ký thi đấu đúng nhóm quy định; 

- Mỗi VĐV được đăng ký thi đấu 02 nội dung ở cùng một nhóm tuổi.  

 - Trong quá trình thi đấu nếu có đôi VĐV bỏ cuộc thì xóa bỏ toàn bộ kết quả 

đạt được của các đôi gặp VĐV đó (nếu thi đấu vòng tròn). 

 - VĐV tự trang bị vợt thi đấu; 

 - VĐV mặc trang phục, đi giày thể thao phù hợp trong thi đấu bộ cầu lông, 

khuyến khích các đôi mặc đồng phục khi thi đấu; 

 - Quả cầu thi đấu: Cầu Kiên Thành, mã 51. 

III. ĐIỀU LỆ CÁC MÔN THI ĐẤU (Sau Lễ khai mạc ) 

(Từ ngày 26/11/2025 đến hết ngày 28/11/2025) 

A. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Thời gian thực hiện 
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- Đăng ký danh sách vận động viên: Trước 16h, ngày 20/11/2025. Nộp danh 

sách đăng ký trực tiếp tại Trung tâm VH-TT-DL&TT, số 45, đường Hai Bà Trưng, xã 

Bờ Y hoặc qua hệ thống thông tin điện tử. 

- Họp chuyên môn: Lúc 14h,30’ ngày 21/11/2025 tại Nhà Văn hóa - Thể thao 

xã Bờ Y, số 45, đường Hai Bà Trưng, xã Bờ Y. Thành phần họp: Mời trưởng đoàn 

hoặc huấn luyện viên của các đoàn (thay cho giấy mời). 

- Thời gian tổ chức thi đấu: Từ ngày 26/11 đến hết ngày 28/11/2025. 

2. Địa điểm thi đấu: Nhà Văn hóa - Thể thao xã Bờ Y, số 45, đường Hai Bà 

Trưng, xã Bờ Y. 

B. MÔN KÉO CO (nam-nữ phối hợp) 

1. Thời gian thi đấu: 

- Vòng loại: Từ 08h30’, ngày 26/11/2025 (Ngay sau lễ Khai mạc); 

- Vòng Bán kết, tranh HCĐ và Chung kết: Từ 13h30’, ngày 28/11/2025. 

2. Số lượng VĐV và tổng cân nặng của đội 

- Mỗi Đoàn thể thao chỉ được đăng ký 01 đội gồm; 01 huấn luyện viên, 01 săn 

sóc viên và 10 vận động viên (05 nam và 05 nữ), trong đó có 08 chính thức, 02 dự bị 

(01 nam, 01 nữ). 

- Tổng cân nặng của 08 vận động viên khi thi đấu ở mỗi trận: Không quá 

540kg. 

- Xác định cân: Vận động viên được xác định cân trước giờ thi đấu (thời gian, 

địa điểm BTC sẽ thông báo trong cuộc họp bốc thăm thi đấu). Số cân của từng vận 

động viên sẽ được lưu lại để xác định tổng số cân của từng đội (tổng số cân của 08 

vận động viên chính thức thi đấu ở mỗi trận không vượt quá 450kg); nếu đội vượt 

quá số cân quy định mà trong 02 vận động viên dự bị không có số cân phù hợp để 

thay thế sẽ phải thi đấu với 07 vận động viên.  

3. Trang phục thi đấu: Mỗi đội chuẩn bị bộ quần áo và giày thể thao phù hợp 

với thi đấu bộ môn kéo co; khuyến khích các đội mặc đồng màu, có in tên đơn vị phía 

sau áo.  

4. Thể thức và Luật thi đấu 

- Căn cứ theo số đội tham gia, Ban Tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu phù 

hợp. Mỗi trận thi đấu 3 hiệp thắng 2. 

- Áp dụng Luật thi đấu Kéo co do hiện hành. 

- BTC chỉ tổ chức thi đấu khi có ít nhất 06 Đoàn đăng ký tham gia.  

C. MÔN BẮN NÁ – NỎ: 

1. Thời gian thi đấu: Từ 07h30’, ngày 27/11/2025. 

 2. Nội dung, số lượng VĐV và thể thức thi đấu 

- Thi đấu 01 nội dung đôi nam – nữ phối hợp (đứng bắn và quỳ bắn); 
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- Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đôi VĐV (gồm 01 nam và 01nữ); 

- Căn cứ theo số đội đăng ký tham gia, Ban Tổ chức sẽ quyết định thể thức thi 

đấu phù hợp; 

- Áp dụng Luật thi đấu Bắn nỏ do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 

2014;  

- BTC chỉ tổ chức thi đấu khi có ít nhất 06 Đoàn đăng ký tham gia. 

- Chỉ những vận động viên mặc trang phục thể thao phù hợp hoặc trang phục 

truyền thống dân tộc mình mới được tham gia thi đấu. 

3. Một số quy định về kỹ thuật 

- Số tên bắn, thời gian bắn: Mỗi vận động viên bắn 05 tên trên 01 bia bắn. Thời 

gian bắn tính điểm 05 tên/05 phút.Thời gian bắn thử 02 tên/02 phút.  

- Bia và cự ly bắn: Bia 4B, chiều cao bia là 1,5m (tính từ tâm bia đến mặt đất). 

Cự li bắn 15m. 

- Quy định ná –nỏ:  

+ Chiều ngang nỏ-ná có kích thước không quá 1,2m và chiều dài không quá 

1,0m; không hạn chế trọng lượng nhưng thiết kế đúng hình dạng truyền thống của 

dân tộc. Không được làm biến dạng như có báng tỳ vai, hệ thống ngắm, cánh ná...  

+ Dây ná-nỏ (dây bắn) được làm bằng loại dây thực vật, động vật hoặc chất 

liệu truyền thống khác. Tuyệt đối không được dùng bằng dây kim loại và vật liệu hiện 

đại, công nghiệp. 

+ Lẫy (cò bắn): Lẫy được tùy chọn bằng lẫy cạnh hoặc lẫy giữa. Không được 

gắn lò xo hoặc các hình thức khác để tăng độ ổn định khi lẫy cò.  

- Tên bắn: Được làm bằng tre hoặc các loại cây họ tre và không có ngạch trên 

mũi tên; độ dài của tên không quá 45cm; không quy định trọng lượng tên. Tên có thể 

tạo cánh mỏng ở 2 bên làm bằng tre (hoặc luồng, vầu..) để tạo độ bay chuẩn.  

- Cách cầm ná - nỏ: Cầm nó-ná bắn bằng cả hai tay; đối với cầm ná phải thẳng 

hai cánh tay và song song với mặt đất, hai bàn tay cầm đuôi ná (theo cách cầm của 

người đồng bào Tây Nguyên). VĐV nữ có thể nhờ người khác hỗ trợ lên dây nỏ-ná. 

- Tư thế bắn 

+ Đứng bắn: Vận động viên đứng thẳng bình thường, hai bàn chân chạm mặt 

đất dưới vạch giới hạn, không được dùng bất kỳ dụng cụ hổ trợ nào để tỳ tay khi bắn.  

+ Quỳ bắn: Vận động viên một chân quỳ, một chân chống dưới vạch giới hạn. 

Tay được tỳ trên đầu gối của chân chống, mông được phép ngồi trên gót chân quỳ 

nhưng không được chạm sàn.  

- Xác định một lần bắn: Khi đã lên dây, tên đã đặt vào nỏ, làm động tác bắn 

(lẫy nẫy để bật dây nỏ) và tên đã bật ra khỏi nỏ thì xác định là một lần bắn. Trong quá 

trình bắn, nếu đứt dây khi đã bắn (lẫy nẫy) thì xác định là một lần bắn.  

- Không tính một lần bắn khi:  



 

  

 

11 

+ Nếu đứt dây nỏ khi chưa bắn thì được phép thay dây nỏ và bắn lại.  

+ Khi tên được đặt vào nỏ, chưa làm động tác bắn (dây nỏ chưa bật) nỏ hoặc 

tên rơi xuống đất thì được phép nhặt lên tiếp tục bắn.  

+ Trường hợp đã bắn nhưng tên bị kẹt trên nỏ được phép bắn lại.  

4. Cách tính điểm và xếp hạng: 

- Xác định điểm cá nhân: Điểm của từng tên bắn được tính theo điểm chạm của 

đầu tên vào các vòng bia bắn, nếu chạm vào đường tiếp tuyến (vạch giữa 2 vòng bia) 

và làm đứt vạch thì được tính ở vòng có điểm cao hơn. Điểm của bia bắn là tổng 

điểm của số tên qui định bắn trúng bia được tính điểm. Điểm của mỗi cá nhân là tổng 

điểm của cả hai tư thế bắn. 

- Xác định điểm của đội bắn: Là tổng điểm của cả hai vận động viên được thực 

hiện ở cả 2 tư thế bắn. 

- Cách xếp hạng chung cuộc: Tổng điểm của đội bắn cao hơn xếp trên. Nếu có 

từ 2 đôi VĐV trở lên có số điểm chung cuộc bằng nhau thì xét lần lượt theo thứ tự ưu 

tiên như sau: (1) Tổng số lần trúng vòng điểm cao (từ vòng 10, 9, 8, 7,…,1); (2) Xét 

điểm chạm gần tâm của lần trúng vòng điểm cao (vòng 10, 9, 8, .., 1); (3) Bốc thăm. 

5. Lỗi trong khi thi đấu 

- Trường hợp VĐV bắn nhầm bia thì VĐV có bia bị bắn nhầm sẽ được tính 5 

điểm chạm cao nhất, còn VĐV bắn nhầm bia chỉ được tính điểm thực tế trên bia của 

mình. Căn cứ thực tế thi đấu, nếu trọng tài xác định có VĐV cố tình bắn nhầm bia thì 

sẽ truất quyền thi đấu VĐV đó.  

- VĐV bắn quá số tên tính điểm (5tên/1bia) bắn thì không tính thành tích nội 

dung thi đấu. Nếu bắn quá số tên bắn thử bao nhiêu thì sẽ bị trừ bấy nhiêu tên bắn 

thật và chỉ được tính điểm số tên bắn thật còn lại.  

- VĐV phải có mặt trước giờ thi đấu 15 phút để trọng tài làm công tác kiểm tra. 

Khi gọi vào thi đấu theo từng đợt, sau 3 lần gọi trong 5 phút không có mặt coi như 

VĐV đó bỏ cuộc.  

D. MÔN ĐẨY GẬY 

1.Thời gian thi đấu: Từ 13h30’, ngày 27/11/2025 

2. Nội dung, số lượng VĐV và thể thức thi đấu 

- Thi đấu 4 nội dung:  

+ Nam: Hạng cân từ 70kg đến 74kg và Hạng cân từ 75kg đến 80kg. 

+ Nữ:  Hạng cân từ 65kg đến 69kg và Hạng cân từ 70kg đến 75kg. 

- Mỗi Đoàn được đăng ký tối đa 02 vận động viên cho mỗi hạng cân. 

- Luật thi đấu: Áp dụng luật Đẩy gậy hiện hành do Tổng cục thể dục thể thao 

ban hành năm 2009. 

- BTC chỉ tổ chức thi đấu khi có từ 4 đoàn đăng ký với ít nhất có 6 vận động 

viên thi đấu ở mỗi hạng cân trở lên; 
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- Thể thức thi đấu: Ban Tổ chức căn cứ vào số VĐV tham gia sẽ quyết định thể 

thức thi đấu phù hợp (có thể bị loại trực tiếp một lần thua hoặc loại trực tiếp hai lần 

thua).  

- Vận động viên khi thi đấu phải mặc bộ đồ thể thao hoặc trang phục truyền 

thống phù hợp với thi đấu bộ môn đẩy gậy; khuyến khích vận động viên mặc trang 

phục thể thao thi đấu có in tên đơn vị mình sau áo; 

- BTC chuẩn bị đai lưng cho các VĐV khi thi đấu. 

- VĐV thi đấu tính thành tích cá nhân. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tất cả các cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố; các Đoàn thể thao, các vận 

động viên và những tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Điều lệ 

này. 

2. Giao Phó Trưởng ban Thường trực - Giám đốc Trung tâm Văn hoá-Thể 

thao-Du lịch và Truyền thông xã, chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn thực hiện 

Điều lệ cho các cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố và các Đoàn thể thao tham gia Đại 

hội biết, thực hiện. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh cần phản ánh kịp 

thời về Ban Tổ chức (qua Trung tâm Văn hoá-Thể thao-Du lịch và Truyền thông xã) 

để được xem xét, hướng dẫn cụ thể. 

4. Chỉ có Ban Tổ chức Đại hội TDTT xã Bờ Y lần thứ I, năm 2025 mới có 

quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. 

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                                 
- Sở VH,TT&DL (b/c);                                                                                    

- UBND xã (b/c);                                                                                           

- Các thành viên BTC; 

- Các cơ quan liên quan; 

- BQL thôn, TDP; 

- Tổ Trọng tài; 

- Tổ Giúp việc;                                                                      

- Lưu: VT, TH.   

 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Trần Thị Huyện 
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